
TRƯỜNG MN VIỆT HỒNG

Nam Nữ Lớp Điểm Trường

1 Lữ Thị Nga 18/10/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

2 Vãi Tuệ Nhi 25/11/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

3 Lý Duy Khánh 06/10/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

4 Lý Thu Thủy 19/02/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

5 Đặng Văn Hoàng 24/10/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

6 Bàn Tuệ Lâm 24/02/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

7 Hoàng Thế Minh 15/03/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

8 Vùi Khánh An 08/10/2020 Nùng  5 - 6 tuổi Việt Hà

9 Tẩn  Thị Ngân 22/02/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

10 Hoàng Thị Ngọc 23/08/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

11 Hoàng Thị Bích 23/08/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

12 Trương Thúy Ngọc 26/11/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

13 Hoàng Trúc Nhi 19/10/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

14 Vũ Bảo Ngọc 07/01/2020 Kinh  5 - 6 tuổi Việt Hà

15 Hoàng Tố Như 20/07/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

16 Đặng Thái Sơn 17/03/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

17 Hoàng Như Thảo 26/11/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

18 Đặng Uy Vũ 08/08/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

19 Lý Minh Hằng 28/03/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

20 Trưởng Ngọc Ánh 19/05/2020  Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

21 Nông Bảo Trang 21/05/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

22 Lý Thái Sơn 24/10/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

23 Lý Hải Đăng 23/03/2020 Dao  5 - 6 tuổi Việt Hà

24 Hoàng Thu Hương 29/01/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

25 Hoàng Minh Khôi 16/02/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

26 Nguyễn Đức Khải 09/03/2020 Kinh  5 - 6 tuổi Việt Hà

27 Ngô Minh Quân 09/05/2020 Kinh  5 - 6 tuổi Việt Hà

28 Lý Thế Quân 03/07/2020 Tày  5 - 6 tuổi Việt Hà

29 Hoàng Hải Đăng 4/11/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

30 Thèn Duy Biên 17/7/2020 Nùng  5 - 6 tuổi Trường chính

Dân tộc

Học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 

Năm học 2025-2026

(Kèm theo Quyết định số 24 /QĐ-MNVH, ngày 18/05/2026 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt Hồng)

Ngày sinh

UBND XÃ HÙNG AN

DANH SÁCH 

Đang học
Ghi chúTT Họ và tên học sinh



31 Hoàng Thị Thu Hương 30/4/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

32 Ngô Thảo An 07/08/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

33 Mã Thị Ngọc Anh 19/04/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

34 Mã Thị Ngọc Ánh 19/04/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

35 Lý Gia Bảo 3/2/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

36 Lý Quốc Bảo 14/04/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

37 Nông Ánh Hồng 24/09/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

38 Tô Bích Ngọc 28/04/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

39 Dương Minh Hiếu 12/9/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

40 Phan Thùy Trang 24/5/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

41 Tẩn Thị Thanh Trúc 6/11/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

42 Trương Quốc Bảo 21/1/2020 dao  5 - 6 tuổi Trường chính

43 Sằm Thanh Hà 6/3/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

44 Phùng Thanh Tùng 9/17/2020 Nùng  5 - 6 tuổi Trường chính

45 Đặng Huyền Ly 27/8/2020 Dao  5 - 6 tuổi Trường chính

46 Trần Bảo Châu 2/5/2020 Dao  5 - 6 tuổi Trường chính

47 Hoàng Hồng Diệu 9/8/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

48 Hoàng Thái Sơn 31/5/2020 Tày  5 - 6 tuổi Trường chính

(Ấn định danh sách 48 học sinh)
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